
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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           Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ, giáo viên phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông  

cốt cán Mô đun 4 môn Ngoại ngữ năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Kế hoạch số 557/KH-BGDĐT ngày 18/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  về tổ chức tập huấn triển khai môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 

2018 các cấp học phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 873/ĐHNN-TTNNVH ngày 30/11/2021 của Trường Đại 

học Ngoại ngữ - Đại học Huế về kế hoạch tập huấn giáo viên cốt cán triển khai 

môn Ngoại ngữ trong Chương trình GDPT 2018 (môn đun 4); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 01 cán bộ phụ trách bồi dưỡng, 74 cán bộ, giáo viên Tiểu học, 

THCS, THPT (22 GVCC cấp Tiểu học, 27 GVCC cấp THCS và 25 GVCC cấp 

THPT) của cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt 

cán mô đun 4 năm 2021 do trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tạo tổ chức 

(có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các GVCC tham gia bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp thu các nội dung 

mô đun 4 “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát 

triển phẩm chất và năng lực cho học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT; tìm hiểu 

cách tổ chức tập huấn cho giáo viên ngoại ngữ cấp phổ thông về xây dựng kế 

hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học 

sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT” trên lớp học ảo để triển khai thực hiện tại cơ 

sở. 

1. Hình thức tập huấn  

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến theo mô hình 

7-2-7, cụ thể: 

- Tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua mạng: 07 ngày trước khi bồi dưỡng trực 

tiếp qua lớp học ảo Hệ thống LMS (đây là yêu cầu bắt buộc đối với học viên tham 

gia bồi dưỡng). 

- Bồi dưỡng 02 ngày trực tiếp qua lớp học ảo (sử dụng hệ thống học tập 

trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel:  https://taphuan.csdl.edu.vn) 

https://taphuan.csdl.edu.vn/
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- Tự học và hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng trên hệ thống LMS: 07 ngày sau 

khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo. 

2. Thời gian tập huấn trên lớp học ảo 

- Từ 08-15/12/2021: Học viên học từ xa có giảng viên hướng dẫn qua Zoom 

và tự học trực tuyến theo tài khoản được cấp trên LMS. 

- Từ 16 - 22/12/2021: Học viên làm và nộp bài tập cuối khóa trên LMS. 

3. Kinh phí tập huấn 

- Kinh phí tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán: do đơn vị tổ chức tập huấn chi 

trả. 

- Kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí của giáo viên cốt cán: do đơn vị có giáo 

viên tham gia chi trả theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra, Trưởng các phòng, ban của Sở 

GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Cán bộ, Giáo viên có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Trường ĐHNN- Huế (để phối hợp); 

- Các Phòng GD&ĐT (thực hiện); 

- Các trường THPT (thực hiện); 

- Lưu: VT, GDPT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tân 

  



 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN, PHỔ THÔNG THAM GIA BỒI DƯỠNG  

GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN MÔ ĐUN 4 MÔN NGOẠI NGỮ NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDTrH ngày 07/12/2021của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Đơn vị công tác 

Huyện/thị xã/thành 

phố 
Email Số điện thoại 

Mã 

trường   

 I. Cán bộ quản lí       
 

1 Lê Thanh Sơn 05/12/1979 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế sonlt@hue.edu.vn 0905930406 Hue_sgd 
 

 II. Cán bộ, giáo viên phổ thông cốt cán     
 

  A. Cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học           

1 Hồ Trần Nhật Trường 25/09/1977 Trường TH Vừ A Dính Huyện A Lưới hotrannhattruong@gmail.com 0376746124 46481402   

2 Nguyễn Thị Dung 17/12/1978 Trường TH Hồng Quảng Huyện A Lưới nguyentthidung.aluoi@gmail.com 0855695102 46481403   

3 Nguyễn Thị Trà My 04/03/1988 Trường TH Hương Vân Huyện Hương Trà nguyenthitramy88@gmail.com 0356914186 46480401 * 

4 Trần Thị Hoài Ly 07/10/1989 Trường TH Hương Phú Huyện Nam Đông hoaily.710@gmail.com 0989123117 46483402   

5 Nguyễn Cao Diệp 17/12/1989 Trường TH thị trấn Khe Tre Huyện Nam Đông diep.gvktre@gmail.com 0982992089 46483401 * 

6 Nguyễn Thi Tường Vi 1988 Trường TH Điền An Huyện Phong Điền tuongvi3010@gmail.com 0396719441 46476407   

7 Nguyễn Thi Nhi 1989 Trường TH Trần Quốc Toản Huyện Phong Điền nguyennhi14489@gmail.com 0356893345 46474401   

8 Nguyễn Thị Nhân 12/12/1978 Trường TH Trạch Phổ Huyện Phong Điền nhannguyenbich@gmail.com 0982754605 46476416 * 

9 Nguyễn Cửu Lộc 08/09/1974 Trường TH Trần Tiến Lực Huyện Phú Lộc nguyencuuloc@gmail.com 0948289082 46482407   

10 Trần Thị Tuyết Trinh 08/08/1979 Trường TH Số 1 Lộc Trì Huyện Phú Lộc trinhtran8879@gmail.com 0972787534 46482414   

11 Phạm Thị Kiều 20/11/1982 Trường TH Phú Xuân 1 Huyện Phú Vang phamthikieue@gmail.com 0794586924 46478424   

12 Hồ Đắc Hoàng Sa 15/01/1986 Trường TH Phú Diên 2 Huyện Phú Vang hodachoangsa@gmail.com 0935980779 46478414   

13 Nguyễn Thị Phương Dung 29/05/1993 Trường TH Số 2 Vinh Thanh Huyện Phú Vang phuongdung2905@gmail.com 0989866217 46478436 * 

14 Lê  Thị Thu Hiền 1980 Trường TH Quảng Thái Huyện Quảng Điền thuhienqthai@gmail.com 0357677692 46477419   

15 Hoàng Thi Hương Giang 1991 Trường TH số 1 Quảng Lợi Huyện Quảng Điền giangav2016@gmail.com 0349795752 46477417   

16 Huỳnh Văn Dũng 01/01/1972 Trường TH Dương Nổ Thành phố Huế dungduongno09@gmail.com 0387343771 46478403   

mailto:hotrannhattruong@gmail.com
mailto:nguyentthidung.aluoi@gmail.com
mailto:diep.gvktre@gmail.com
mailto:hodachoangsa@gmail.com
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sinh 
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Mã 

trường   

17 Lê Thị Thùy Linh 01/10/1972 Trường TH Phú Hòa Thành phố Huế thuylinhphuhoa@gmail.com 0914423718 46474411   

18 Nguyễn Thị Ngọc Lan 02/10/1980 Trường TH Thuận Lộc  Thành phố Huế lanthuanloc@gmail.com 0984433357 46474403 * 

19 Lê Thị Diệu Tuyền 12/12/1974 Trường TH Thanh Tân Thị xã Hương Thủy tuyenviet555@gmail.com 0847494589 46479409 * 

20 Đặng Thị Hường 09/10/1978 Trường TH Dạ Lê Thị xã Hương Thủy huong091078@gmail.com 0976955055 46479410   

21 Trần Thị Hồng Ánh 25/03/1977 Trường TH số 3 Hương Toàn Thị xã Hương Trà fatbabysmall@gmail.com 0935561616 46480411   

22 Nguyễn Thị Kim Tiên 06/06/1988 Trường TH Bình Điền Thị xã Hương Trà ktanhspk5@gmail.com 0979395107 46480429   

  B. Cán bộ, giáo viên cấp THCS            

1 Lê Thị Thu Hương 12/12/1976 Trường THCS Quang Trung Huyện A Lưới thuhuong.al@gmail.com 0979684522 46481501 * 

2 Nguyễn Thị Thu 16/08/1991 Trường THCS Lê Lợi Huyện A Lưới nguyenthu5358@gmail.com 0395065358 46481505   

3 

Võ Thị Kim Thủy 03/01/1977 Trường TH&THCS Nam Phú 

Huyện Nam Đông 

vtkimthuy@gmail.com 0855084496 46483403   

4 Trương Thị Quỳnh Hương 19/08/1977 Trường THCS thị trấn Khe Tre Huyện Nam Đông huong7704@gmail.com 0814983355 46483401   

5 
Cao Thị Thu Hà 28/04/1990 Phòng GD&ĐT Nam Đông 

Huyện Nam Đông 
thuhadhnnhue@gmail.com 0373096940 46481401   

6 
Đào Thị Kim Chi 1977 Trường THCS Phong An 

Huyện Phong Điền 
kimchiphongan@gmail.com 0369345245 46476503   

7 Trần Thị Như Ý 1989 Trường THCS Nguyễn Duy Huyện Phong Điền nhuytran86@gmail.com 0978388211 46476505   

8 Nguyễn Thị Thủy Chung 04/03/1976 Trường THCS Lộc Bổn Huyện Phú Lộc thuychung030476@gmail.com 0918407576 46482501   

9 Võ Thị Thành Mỹ 16/06/1978 Trường THCS Lộc Trì Huyện Phú Lộc thanhmyteacher@gmail.com 0967986600 46482512 * 

10 Trần Thị Diệu Ánh 03/05/1985 Trường THCS Thị Trấn Phú Lộc Huyện Phú Lộc tranthidieuanh3585@gmail.com 0989922924 46482504   

11 Lê Quang Sanh 30/12/1978 Trường  THCS Vinh Hà Huyện Phú Vang lequangsanh1278@gmail.com 0985845171 46478522   

12 Nguyễn Hải Trí 19/09/1979 Phòng GDĐT huyện Phú Vang Huyện Phú Vang nhtri.pvang@hue.edu.vn 0393669903 
HUE_PGDP

HUVANG * 

13 Hoàng Thị Phương Chi 01/07/1994 Trường THCS Phú Xuân Huyện Phú Vang phuongchi0107@gmail.com 0931912375 46478516   

14 Hồ Thị Khuyên 1978 Trường THCS Đặng Hữu Phổ Huyện Quảng Điền bunchip2013@gmail.com 0986947506 46477501   

15 Nguyễn Thị Tường Oanh 1990 Trường THCS Đặng Dung Huyện Quảng Điền tuongoanh91@gmail.com 097712231 46477503   

16 Nguyễn Thị Kim Phúc 10/03/1978 Trường THCS Đặng Tất Huyện Quảng Điền kimphucphu78@gmail.com 0906548202 46477511 * 

17 Hồ Thị Ngọc Uyển 03/10/1978 Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn Huyện Quảng Điền uyenna.h@gmail.com 0383903252 46480510 * 

18 Võ Thị Phương Khanh 25/05/1974 Trường THCS Duy Tân Thành phố Huế Vokhanh255255@gmail.com 0905605606 46474520   

19 Hồ Thị Xuân Hồng 24/05/1975 Trường THCS Đặng Văn Ngữ Thành phố Huế hxhong1975@gmail.com 0913985617 46474503   

20 Ngô Thị Thanh Xuân 08/02/1982 Phòng GDĐT TP Huế Thành phố Huế ngothanhxuan8282@gmail.com 0763636640 
HUE_PGDH

UE 

* 

mailto:lanthuanloc@gmail.com
mailto:tuyenviet555@gmail.com
mailto:huong091078@gmail.com
http://thuhuong.al/
mailto:nguyenthu5358@gmail.com
mailto:thanhmyteacher@gmail.com
https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/organization/255855
https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/organization/255855
mailto:Vokhanh255255@gmail.com
mailto:ngothanhxuan8282@gmail.com
https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/organization/255379
https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/organization/255379
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TT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Đơn vị công tác 

Huyện/thị xã/thành 

phố 
Email Số điện thoại 

Mã 

trường   

21 Phạm Thị Xuân Dung 16/02/1983 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Thành phố Huế phamxdung83@gmail.com 0905880550 46000501 * 

22 Nguyễn Lê Phương Thảo 05/08/1983 Trường THCS Trần Cao Vân  Thành phố Huế phuongthaotcv@gmail.com 0905702641 46474514 * 

23 Phùng Thị Diễm Ái 05/12/1972 Trường THCS Thủy Dương Thị xã Hương Thủy diemaiphungthi082@gmail.com 0945988021 46479504   

24 Phan Thị Bích Đào 15/07/1978 Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Thủy phanbichdao79@gmail.com 0935291199 
hue_pgdh

uongthuy   

25 Phan Thị Nguyệt 24/05/1979 Trường TH&THCS Thủy Tân Thị xã Hương Thủy phanmoon79@gmail.com 0347282479 46479702   

26 Hoàng Thị Lệ Thuỷ 28/06/1982 Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn Thị xã Hương Trà thuychip1810@gmail.com 0973718343 46480510   

27 Đặng Thị Hạnh 24/03/1990 Trường THCS Trần Đăng Khoa Thị xã Hương Trà monicahanhdang@gmail.com 0374548156 46480514   

  B. Cán bộ, giáo viên cấp THPT             

1 Phạm Thị Bích Thùy 24/02/1978 Trường THCS&THPT Hồng Vân Huyện A Lưới thuyhv78@gmail.com 985657490 46000808 
  

2 Viên Thị Hương 22/12/1988 Trường THCS-DTNT A Lưới Huyện A Lưới vienhuong12345@gmail.com 977728007 46000E02   

3 Tôn Nữ Thị Ngọc Mỹ 15/04/1991 Trường THPT A Lưới Huyện A Lưới tntnmy.nn@gmail.com 0774588052 46000717   

4 Nguyễn Thị Như Ý 01/03/1982 Trường THPT Nam Đông Huyện Nam Đông ntny.nd@hue.edu.vn 976158639 46000721   

5 Trần Thị Thu Hương 11/01/1977 Trường THPT Tam Giang Huyện Phong Điền ttthuong@hue.edu.vn 986397519 46000704   

6 Lê Thị Như Quý 23/06/1980 Trường THPT Phong Điền Huyện Phong Điền ltnhuquy@gmail,com 038 827 5452 46000705   

7 Trương Thị Diệu Loan 22/12/1976 Trường THPT Trần Văn Kỷ Huyện Phong Điền  ttdloan.tvk@hue.edu.vn 976218897 46000731   

8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  17/11/1977 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Huyện Phong Điền  ntmhanh1711@gmail.com  987545711 46000706   

9 Ngô Thị Thu Hằng 21/05/1978 Trường THPT An Lương Đông Huyện Phú Lộc ngothuhangrose1@gmail.com 944168955 46000713   

10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/02/1989 Trường THPT Phú Lộc Huyện Phú Lộc ntqnhu.pl@hue.edu.vn 942486381 46000714   

11 Võ Thị Diệu Hiền 05/12/1985 Trường THPT Nguyễn Sinh Cung Huyện Phú Vang dieuhienvo1985@gmail.com 977192039 46000710 * 

12 Hoàng Thị Kim Oanh 19/05/1987 Trường THPT Hà Trung Huyện Phú Vang hoangoanh295@gmail.com 88 8767518 46000811   

13 Trần Thị Thuý Loan 19/03/1979 Trường THPT Hóa Châu Huyện Quảng Điền lolemheart@yahoo.com 852282652 46000724   

14 Lê Phạm Thùy Trang 19/11/1985 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Huyện Quảng Điền lephamthuytrang@gmail.com 972468296 46000707   

15 Nguyễn  Thị Ngọc 16/07/1973 Trường THPT Cao Thắng Thành phố Huế ntngoc.ct@hue.edu.vn 916440770 46000729   

16 Nguyễn Thị Mỹ Hân 10/01/1974 Trường THPT Nguyễn Huệ Thành phố Huế ntmyhan@gmail.com 935662358 46000702 * 

17 Nguyễn Thị Hải Bình 23/10/1977 Trường THPT Gia Hội Thành phố Huế binhnth.giahoi@hue.edu.vn 914550048 46000703 * 

18 Trần Thị Minh Hạnh 14/10/1979 Trường THPT Thuận An Thành phố Huế ttmhanh.ta@hue.edu.vn 905925050 46000723 * 

19 Lê Thị Minh Phương 20/08/1984 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Thành phố Huế minh phuongle1425@gmail.com 914207007 46000718   

20 Ngô Thị Hồng Thắm 26/08/1988 Trường THPT Chuyên Quốc Học Thành phố Huế thamnth.quochochue@gmail.com 935771344 46000701   

21 Ngô Thị Quỳnh Phương 30/12/1988 Trường THPT Bùi Thị Xuân Thành phố Huế ntqphuong.btx@hue.edu.vn 382616825 46000719   

mailto:phuongthaotcv@gmail.com
mailto:diemaiphungthi082@gmail.com
mailto:phanbichdao79@gmail.com
https://taphuan.csdl.edu.vn/admin/organization/2879784
mailto:ntmyhan@gmail.com
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22 Huỳnh Thạnh 30/12/2021 Trường THPT Hai Bà Trưng Thành phố Huế hthanh.hbt@hue.edu.vn 905037415 46000726   

23 Hồ Thị Ngọc Bích 01/07/1977 Trường THPT Hương Thủy Thị xã Hương thủy nhukid@gmail.com  979339945 46000711 * 

24 Nguyễn Đức Ái Nhật 22/10/1980 Trường THPT Phú Bài Thị xã Hương thủy ainhatpb@gmail.com 906455758 46000712 * 

25 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08/03/1987 Trường THPT Hương Trà Thị xã Hương Trà hanhntm.htra@hue.edu.vn 774442153 46000730   

 

- Danh sách này có 75 người (01 cán bộ quản lí, 22 giáo viên cấp Tiểu học, 27 giáo viên cấp THCS và 25 giáo viên cấp THPT) ./. 

- "*" là GVCC đã tập huấn mô đun 1 

mailto:nhukid@gmail.com
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